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Số:          /SGDĐT-QLCL-CTHSSV Khánh Hòa, ngày        tháng 5 năm 2026

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6

 từ năm học 2026-2027

Kính gửi :

- UBND các xã, phường;

- Các phổ thông trực thuộc Sở có cấp THCS.

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư 15);

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh

trung học phổ thông (gọi tắt là Thông tư 30);

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc

nội trú (gọi tắt là Thông tư 04); 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với

giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3365/BGDĐT-GDTrH ngày 04/7/2024 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo về việc tổ chức dạy học các lớp song ngữ và tăng cường tiếng pháp từ

năm học 2024-2025 (gọi tắt là Công văn 3365);

Căn cứ Công văn số 3934/BGDĐT-GDTrH ngày 31/7/2024 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo về việc sửa đổi nội dung Công văn số 3365/BGDĐT-GDTrH (gọi tắt là

Công văn 3934);

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn UBND các xã, phường; các

trường phổ thông trực thuộc Sở có cấp học trung học cơ sở (THCS) tuyển sinh vào

lớp 6 từ năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh như sau:

  I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Hằng năm tổ chức 01 (một) lần tuyển sinh THCS.

 2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

3. Đối tượng tuyển thẳng vào trường PTDTNT THCS
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1 Năm học 2026-2027 là Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 
giao chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2026-2027. 

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được quy định tại Nghị định số

57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển

sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít

người.

- Học sinh tiểu học thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Thông tư số

04/2023/TT-BGDĐT đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

 II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

 1. Các trường phổ thông công lập có cấp học THCS

 - Các trường phổ thông công lập có cấp học THCS tổ chức điều tra số học

sinh trong độ tuổi tuyển sinh của nhà trường. Số liệu điều tra là cơ sở để Phòng

Văn hóa – Xã hội tham mưu UBND cấp xã trong công tác phân tuyến tuyển sinh

cho các trường phổ thông công lập có cấp học THCS trên địa bàn, kể cả các trường

phổ thông công lập trực thuộc Sở có cấp THCS.

 - Căn cứ vào kết quả điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của nhà

trường; đảm bảo học sinh của địa phương được học tại trường trên địa bàn gần nơi

cư trú nhất; tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhà trường (kể

cả các trường phổ thông công lập trực thuộc Sở có cấp THCS) xây dựng dự thảo

kế hoạch tuyển sinh trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt,

 2. Phòng Văn hóa – Xã hội

 Phòng Văn hóa – Xã hội xây dựng và tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã phê

duyệt Kế hoạch công tác tuyển sinh THCS trên địa bàn toàn xã/phường.

 2.1. Các căn cứ, vấn đề cần lưu ý để xây dựng Kế hoạch tuyển sinh

- Chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo từng năm học do UBND tỉnh1 giao;

- Văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh THCS của Sở GDĐT;

 - Dự thảo kế hoạch tuyển sinh của các trường trên địa bàn;

 - Số học sinh điều tra ở từng độ tuổi trên địa bàn;

 - Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;

 - Phân tuyến tuyển sinh (kể cả các trường phổ thông công lập trực thuộc Sở

có cấp THCS) và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật

chất, đội ngũ của từng trường, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đi học;
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2 Điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày
10/12/2025 của Quốc hội khóa XV.

 - Hạn chế học sinh trái tuyến ở những nơi có số lớp quá cao, sĩ số học

sinh/lớp vượt quá quy định trong Điều lệ trường học.

- Quan tâm vận động học sinh khuyết tật đã hoàn thành chương trình tiểu

học tiếp tục theo học cấp trung học cơ sở. 

- Kế hoạch tuyển sinh phải đảm bảo huy động tối đa trẻ hoàn thành chương

trình tiểu học trên địa bàn vào học lớp 6 để thực hiện giáo dục trung học cơ sở bắt

buộc theo quy định của Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung2.

 2.2. Nội dung kế hoạch tuyển sinh

 - Phân tuyến địa bàn tuyển sinh, giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng trường;

(chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 của các trường phổ thông công lập trực thuộc Sở có

cấp THCS đã được UBND tỉnh giao)

 - Đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh;

 - Quy định về số học sinh/lớp, số lớp của từng trường;

 - Hồ sơ tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh;

 - Yêu cầu các trường chuẩn bị đội ngũ giáo viên và bổ sung cơ sở vật chất,

trang thiết bị và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, thực hiện Quy chế công khai

tại các CSGD và chế độ thông tin báo cáo theo quy định;

 - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, thành viên.

 III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

 Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, học viên

hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2, trong độ tuổi vào học lớp 6 theo

quy định tại Điều 31 Thông tư 15.

2. Địa bàn tuyển sinh

 Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đã được Chủ tịch UBND cấp xã phê

duyệt.

 3. Đăng ký tuyển sinh

 3.1. UBND cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc đăng ký tuyển sinh đối với

các trường phổ thông công lập có cấp học THCS thuộc phạm vi quản lý (kể cả các

trường phổ thông công lập trực thuộc Sở có cấp THCS).
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3.2. Nếu trường được phân tuyến tuyển sinh có số lượng học sinh đúng tuyến

nộp đơn xét tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UBND cấp xã bố trí học sinh nộp đơn

xét tuyển vào trường có tuyển sinh lớp 6 trên địa bàn gần nơi học sinh cư trú nhất.

Để xác định nơi cư trú thay cho Sổ hộ khẩu đã được bãi bỏ, các trường tiểu học lập

danh sách (theo mẫu của ngành Công an) gửi Công an cấp xã để xác nhận thông tin

cư trú thay cho Sổ hộ khẩu (thực hiện theo Công văn số 1606/CAT-PCSQLHC ngày

28/3/2023 của Công an tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời Công văn số 345/SGDĐT-

GDMNTH ngày 13/02/2023 của Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa).

Trong trường hợp số lượng tuyển sinh vào lớp 6 của địa phương vượt quá khả

năng tiếp nhận của các trường phổ thông có cấp THCS trên địa bàn, UBND cấp xã

chủ động liên hệ với UBND xã/phường lân cận để hỗ trợ, nếu các trường phổ thông

có cấp THCS của xã/phường lân cận còn khả năng tiếp nhận học sinh vào lớp 6.

3.3. Đối với các địa phương chưa có trường THCS trên địa bàn

- Xã Cam Hiệp: UBND xã hướng dẫn cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu nộp hồ

sơ tuyển sinh đối với các học sinh là người dân tộc thiểu số đủ điều kiện vào học tại

Trường PTDTNT THCS Cam Ranh. Địa phương chủ động liên hệ với địa phương

lân cận có trường THCS để bố trí chỗ học cho số học sinh lớp 5 hoàn thành chương

trình tiểu học còn lại;

- Xã Tây Khánh Vĩnh: UBND xã hướng dẫn cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu

nộp hồ sơ tuyển sinh đối với các học sinh là người dân tộc thiểu số đủ điều kiện vào

học tại Trường PTDTNT THCS Khánh Vĩnh. Địa phương chủ động liên hệ với địa

phương lân cận có trường THCS để bố trí chỗ học cho số học sinh lớp 5 hoàn thành

chương trình tiểu học còn lại.

4. Hồ sơ tuyển sinh

 - Đơn xin xét tuyển vào lớp 6 (Mẫu số 01).

 - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

 - Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu

học. Trường hợp người học bị mất học bạ thì Chủ tịch UBND cấp xã sẽ xem xét,

giải quyết từng trường hợp cụ thể, tổng hợp báo cáo Sở GDĐT (qua Phòng Quản

lý chất lượng – Công tác học sinh, sinh viên);

5. Tiêu chí xét tuyển

5.1. Yêu cầu tuyển sinh

Tuyển hết số học sinh trong độ tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học,

hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 (nếu học sinh có nhu cầu) tại địa
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phương.

5.2. Trường hợp số học sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu được

giao; Hội đồng tuyển sinh vận dụng Điều 14 của Thông tư 30 và lập danh sách học

sinh để xét tuyển theo thứ tự: 

a) Học sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư 30;

b) Học sinh thuộc các nhóm đối tượng tại khoản 2  Điều 14 của Thông tư 30;

c) Học sinh được khen thưởng, tuyên dương;

d) Học sinh trong những năm học cấp tiểu học đạt giải trong các cuộc thi, hội

thi, giao lưu,... do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; 

e) Mức đánh giá kết quả giáo dục học sinh cuối năm lớp 5 từ cao xuống thấp

f) Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của hai môn Tiếng Việt và

Toán từ cao xuống thấp. 

 6. Thời gian, quy trình tuyển sinh

 6.1. Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại các trường từ ngày 05/6 đến

ngày 05/7 hằng năm.

 6.2. Hội đồng tuyển sinh các trường hoàn thành công tác xét tuyển trước

ngày 15/7 hằng năm.

 6.3. Chủ tịch UBND cấp xã hoàn thành việc xét duyệt trước ngày 20/7 hằng

năm. Thời gian nộp hồ sơ xét duyệt của từng trường trên địa bàn do Chủ tịch

UBND cấp xã quy định.

 6.4. Công bố kết quả xét tuyển trước ngày 01/8 hằng năm.

 6.5. UBND cấp xã báo cáo số lượng tuyển sinh cho Sở GDĐT (qua Phòng

QLCL-CTHSSV) trước ngày 01/8 hằng năm (Mẫu số 08).

 7. Hội đồng tuyển sinh

 7.1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh

 Mỗi trường tham mưu đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh trình Chủ tịch

UBND cấp xã ra quyết định thành lập, thành phần Hội đồng theo khoản 1 Điều 6

Thông tư 30 (Mẫu số 02, Mẫu số 03). Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện

nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan,

công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

7.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh
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a) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh đã được Chủ tịch UBND cấp xã phê

duyệt.

 b) Hướng dẫn học sinh và cha mẹ học sinh về cách thức, thời gian, quy trình,

hồ sơ tuyển sinh.

 c) Kiểm tra hồ sơ dự tuyển

 d) Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển (Mẫu số 05), danh sách học sinh được

tuyển (Mẫu số 04). Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên

Hội đồng tuyển sinh, danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký của Chủ

tịch Hội đồng.

Đối với những trường hợp trái tuyến (là những trẻ ở ngoài tỉnh đến học; trẻ

ở xã, phường khác đến học; trẻ trong cùng xã, phường nhưng không đúng tuyến

tuyển sinh do UBND cấp xã phân tuyến tuyển sinh cho nhà trường), Hội đồng

tuyển sinh của trường tổ chức cuộc họp xét duyệt trái tuyến (thể hiện qua Biên bản

họp có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Hội đồng), đảm bảo công khai,

minh bạch. 

 e) Tổ chức việc xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt; đề

xuất danh sách học sinh trúng tuyển với Hiệu trưởng nhà trường để trình Chủ tịch

UBND cấp xã phê duyệt (Mẫu số 06, Mẫu số 04).

 g) Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng.

 h) Báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND cấp xã.

  k) Lưu trữ hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6:

 - Tờ trình về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6;

 - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6;

 - Kế hoạch thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 đã được Chủ tịch UBND cấp xã

phê duyệt;

 - Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng tuyển

sinh vào lớp 6;

  - Biên bản các cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 (Mẫu số 05);

 - Tờ trình (Mẫu số 06) đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6; Quyết

định (Mẫu số 07) phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp xã có danh sách học sinh trúng

tuyển (Mẫu số 04).

7.3. Hồ sơ tuyển sinh nộp về UBND cấp xã (01 bộ)
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3 Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục

và đào tạo năm học 2026-2027.

a) Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6;

 b) Biên bản các cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6;

  c) Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6;

 d) Báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 6.

 8. Lệ phí tuyển sinh

Không thu lệ phí tuyển sinh vào lớp 6 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 IV. LƯU Ý

 1. Tuyển sinh vào các lớp học môn Tiếng Pháp Ngoại ngữ 1 theo Chương

trình giáo dục phổ thông 2018

 Thực hiện Công văn 3365/BGDĐT-GDTrH ngày 04/7/2024 và Công văn số

3934/BGDĐT-GDTrH ngày 31/7/2024 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi nội dung

Công văn số 3365/BGDĐT-GDTrH; theo đó, không tuyển sinh các lớp thực hiện

chương trình song ngữ tiếng Pháp. Vì vậy, việc tuyển sinh học sinh vào các lớp học

môn Tiếng Pháp Ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện

xét tuyển như các trường phổ thông có cấp học THCS.

2. Đối với các trường phổ thông trực thuộc Sở có cấp THCS

- Các trường phổ thông công lập trực thuộc Sở có cấp THCS phối hợp với

UBND cấp xã thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6. Báo cáo kết quả tuyển sinh

vào lớp 6 về UBND cấp xã để tổng hợp chung toàn xã/phường.

- Các trường phổ thông ngoài công lập trực thuộc Sở có cấp THCS chủ động

tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Báo cáo kết quả

tuyển sinh vào lớp 6 về Sở GDĐT (Mẫu số 08).

  3. Tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS

  3.1. Thực hiện theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của

Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông

dân tộc nội trú.

 3.2. Thực hiện xét tuyển như các trường phổ thông có cấp học THCS, ngoài

ra còn lưu ý một số nội dung sau:

 a) Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển mới vào lớp 6 DTNT do UBND tỉnh3 giao, sau

khi thống nhất với các xã, phường khu vực I, II, III, xã có thôn đặc biệt khó khăn,
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4 Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt danh sách thôn vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực

I, II, III giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của

UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó

khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.
5 Quyết định số 132/QĐ-BDTTG ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phê duyệt danh sách các 

dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 – 2030;

6 Các xã, phường chỉ có thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Vĩnh Hải, Cam An, Nam Ninh Hòa, Cam 

Ranh, Ba Ngòi.

xã, phường chỉ có thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi4, Sở GDĐT

phân bổ chỉ tiêu tuyển mới lớp 6 DTNT cho các xã, phường.

Bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển mới lớp 6 DTNT năm học 2026-2027 cho các xã,

phường trong Phụ lục đính kèm.

Hằng năm, trên cơ sở số học sinh lớp 5 người DTTS tại các xã, phường thuộc

khu vực I, II, III, xã có thôn đặc biệt khó khăn, xã, phường chỉ có thôn vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở GDĐT sẽ xây dựng và thống nhất với các địa

phương, sau đó có văn bản riêng phân bổ chỉ tiêu tuyển mới lớp 6 DTNT cho các xã,

phường trong từng năm học.    

Trong trường hợp các địa phương không tuyển đủ chỉ tiêu được giao, đề nghị

có văn bản báo cáo về Sở GDĐT để tiến hành cân đối, điều chuyển chỉ tiêu tuyển

mới vào lớp 6 DTNT cho địa phương khác. 

 b) Sau khi nhận được phân bổ chỉ tiêu tuyển mới lớp 6 DTNT từ Sở GDĐT,

UBND cấp xã phân bổ và triển khai đến các trường tiểu học có đối tượng tuyển sinh

được biết để phối hợp với Hiệu trưởng trường PTDTNT cấp THCS thực hiện công

tác tuyển sinh.

c) Các trường PTDTNT cấp THCS khi tiến hành xét tuyển, cần lưu ý tuyển

đúng đối tượng tuyển sinh được quy định tại Điều 9 Thông tư 04; ưu tiên học sinh

là người dân tộc thiểu số Raglai, thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn theo

quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo5; đối với các xã chỉ có thôn vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi6, chỉ được xét tuyển đối tượng là người dân

tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người

giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh.

  d) Các trường PTDTNT cấp THCS cần chủ động trong công tác tuyển sinh

để tuyển đủ và đúng đối tượng học sinh; tránh tình trạng tuyển đủ số lượng nhưng

không đảm bảo chất lượng và không đúng đối tượng; hoàn thành công tác xét tuyển

và gửi danh sách học sinh trúng tuyển về UBND cấp xã trước ngày 15/7 hằng năm.
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Mẫu danh sách được xét tuyển thiết kế thống nhất trên giấy A4 theo khổ ngang (Mẫu

số 04).

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị UBND cấp xã, các trường phổ

thông trực thuộc Sở có cấp THCS nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện. Trong quá

trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT (qua

Phòng Quản lý chất lượng – Công tác học sinh, sinh viên, điện thoại: 0258.3816107,

0258.3817310) để trao đổi thống nhất./.

(Đính kèm Công văn số 1606/CAT-PCSQLHC ngày 28/3/2023 của Công an tỉnh

Khánh Hòa; các biểu mẫu liên quan)

 Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);

- Lãnh đạo Sở (đề báo cáo);

- Các phòng thuộc Sở (để phối hợp);

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, QLCL-CTHSSV (Lợi).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Sơn
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Phụ lục

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-QLCL-CTHSSV ngày      /5/2026

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN MỚI LỚP 6 DTNT

NĂM HỌC 2026-2027 CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG

TT Tên xã/phường
Xã, phường

thuộc diện

Phân bổ chỉ tiêu

tuyển mới

lớp 6 DTNT

Tên trường

DTNT THCS,

THCS-THPT

01  Xã Anh Dũng Khu vực III 17 Ninh Sơn

02  Xã Mỹ Sơn Khu vực III 15 Ninh Sơn

03  Xã Lâm Sơn Khu vực II 25 Ninh Sơn

04  Xã Ninh Sơn Có thôn ĐBKK 03 Ninh Sơn

05  Xã Bác Ái Khu vực III
20 Pi Năng Tắc

05 Ninh Sơn

06  Xã Bác Ái Tây Khu vực III
20 Pi Năng Tắc

05 Ninh Sơn

07  Xã Bác Ái Đông Khu vực III 30 Pi Năng Tắc

08  Xã Công Hải Khu vực III 22 Thuận Bắc

09  Xã Thuận Bắc Khu vực III 39 Thuận Bắc

10  Xã Ninh Hải Khu vực II 16 Thuận Bắc

11  Xã Xuân Hải Khu vực I 01 Thuận Bắc

12  Xã Vĩnh Hải Có thôn DTTS&MN 02 Thuận Bắc

13  Xã Phước Hà Khu vực III 03 Ninh Phước

14  Phường Đô Vinh Khu vực II 05 Ninh Phước

15  Xã Phước Hậu Khu vực II 19 Ninh Phước

16  Xã Phước Hữu Khu vực II 12 Ninh Phước

17  Xã Ninh Phước Khu vực I 23 Ninh Phước

18  Xã Thuận Nam Khu vực I 05 Ninh Phước

19 Xã Phước Dinh Có thôn DTTS&MN 03 Ninh Phước

20  Xã Đông Khánh Sơn Khu vực III 24 Khánh Sơn

21  Xã Tây Khánh Sơn Khu vực III 24 Khánh Sơn

22  Xã Khánh Sơn Khu vực II 22 Khánh Sơn

23  Xã Nam Khánh Vĩnh Khu vực III 20 Khánh Vĩnh

24  Xã Tây Khánh Vĩnh Khu vực III 15 Khánh Vĩnh

25  Xã Trung Khánh Vĩnh Khu vực III 15 Khánh Vĩnh
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TT Tên xã/phường
Xã, phường

thuộc diện

Phân bổ chỉ tiêu

tuyển mới

lớp 6 DTNT

Tên trường

DTNT THCS,

THCS-THPT

26  Xã Bắc Khánh Vĩnh Khu vực II 10 Khánh Vĩnh

27  Xã Khánh Vĩnh Khu vực I 10 Khánh Vĩnh

28  Xã Cam Hiệp Khu vực II 27 Cam Ranh

29  Xã Nam Cam Ranh Khu vực I 35 Cam Ranh

30  Xã Cam An Có thôn DTTS&MN 04 Cam Ranh

31  Phường Cam Ranh Có thôn DTTS&MN 02 Cam Ranh

32  Phường Ba Ngòi Có thôn DTTS&MN 02 Cam Ranh

33  Xã Tây Ninh Hòa Khu vực I 67 Ninh Hòa

34  Xã Nam Ninh Hòa Có thôn DTTS&MN 03 Ninh Hòa
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